
STT MSSV Lớp Khoa

1 DH52111570 Trần Hữu Phước D21_TH10 Công nghệ thông tin

2 DH52200628 Bùi Hữu Hạnh D22_TH15 Công nghệ thông tin

3 DH92101603 Lê Minh Quân D21_TK3DH1 Design

4 DH52111563 Nguyễn Trọng Phụng D21_TH10 Công nghệ thông tin

5 DH62401162 Trần Thị Thu Trúc D24_TP01 Công nghệ thực phẩm

6 DH52400727 Phan Hoàng Phúc D24_TH05 Công nghệ thông tin

7 DH52400708 Vương Khải Phong D24_TH04 Công nghệ thông tin

8 DH52400626 Lê Khánh Long D24_TH03 Công nghệ thông tin

9 DH52400364 Lê Võ Thanh Bình D24_TH02 Công nghệ thông tin

10 DH72005200 Võ Thị Trương Chi D20_MAR04 Quản trị kinh doanh

11 DH52400869 Cao Trần Hải Triều D24_TH02 Công nghệ thông tin

12 DH12400943 Nguyễn Hà Triệu Cẩm D24_CDT01 Cơ khí

13 DH72302379 Nguyễn Hoàng Yến D23_QT01 Quản trị kinh doanh

14 DH72202149 Nguyễn Thị Mỹ Linh D22_MAR04 Quản trị kinh doanh

15 DH72202503 Phan Thị Thúy Vi D22_TC02 Quản trị kinh doanh

16 DH72202398 Lê Thị Thu Thúy D22_MAR04 Quản trị kinh doanh

17 DH72202488 Mai Thị Thanh Tuyền D22_MAR04 Quản trị kinh doanh

18 DH72202215 Trần Thị Kim Ngân D22_MAR04 Quản trị kinh doanh

19 DH72202235 Đinh Thị Thu Nguyệt D22_MAR04 Quản trị kinh doanh

20 DH52201388 Nguyễn Thanh Tài D22_TH01 Công nghệ thông tin

21 DH32200236 Nguyễn Minh Tự D22_TDH01 Điện - Điện tử

22 DH52201750 Lê Thanh Việt D22_TH12 Công nghệ thông tin

23 DH52201507 Trần Ngọc Thịnh D22_TH11 Công nghệ thông tin

24 DH72004808 Trương Triệu Võ D20_MAR01 Quản trị kinh doanh

25 DH72400163 Huỳnh Ngọc Thúy Hân D24_QT01 Quản trị kinh doanh

26 DH72400166 Trần Võ Gia Hân D24_QT01 Quản trị kinh doanh

27 DH72202273 Ngô Trần Hồng Nhung D22_TC01 Quản trị kinh doanh
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28 DH62401109 Nguyễn Tiến Đạt D24_TP01 Công nghệ thực phẩm

29 DH12400999 Thái Hiệp Tuấn D24_CDT01 Cơ khí

30 DH12400938 Dương Nhật Anh D24_CDT01 Cơ khí

31 DH52301806 Huỳnh Kim Thành D23_TH08 Công nghệ thông tin

32 DH52301295 Nguyễn Trọng Nghĩa D23_TH08 Công nghệ thông tin

33 DH52104298 Lê Thị Ly Ly D21_TH08 Công nghệ thông tin

34 DH52110780 Nguyễn Tấn Đạt D21_TH08 Công nghệ thông tin

35 DH52111098 Mai Nguyễn Duy Khang D21_TH08 Công nghệ thông tin

36 DH52110827 Nguyễn Trần Minh Đức D21_TH08 Công nghệ thông tin

37 DH51901080 Nguyễn Phú Thuận D19_TH01 Công nghệ thông tin

38 DH72301267 Nguyễn Kim Ngọc D23_QT04 Quản trị kinh doanh

39 DH92202848 Nguyễn Vũ Huyền Trân D22_TK3DH2 Design

40 DH52302237 Hà Thanh Tùng D23_TH01 Công nghệ thông tin

41 DH52301546 Nguyễn Gia Phúc D23_TH04 Công nghệ thông tin

42 DH32200211 Nguyễn Thanh Tài D22_DCN01 Điện - Điện tử

43 DH32202907 Trần Quốc Trí Văn D22_DCN01 Điện - Điện tử

44 DH62401162 Trần Thị Thu Trúc D24_TP01 Công nghệ thực phẩm

45 DH62401116 Thái Kim Hằng D24_TP01 Công nghệ thực phẩm

46 DH72401441 Nguyễn Kim Hoàng Long D24_QT03 Quản trị kinh doanh

47 DH72202503 Phan Thị Thúy Vi D22_TC02 Quản trị kinh doanh

48 DH72202542 Tô Ngọc Hoàng Yến D22_MAR04 Quản trị kinh doanh

49 DH12400981 Huỳnh Hải Nguyên D24_CDT01 Cơ khí

50 DH52301415 Nguyễn Hồng Nhật D23_TH04 Công nghệ thông tin

51 DH72202330 Vương Nhựt Tâm D22_TC01 Quản trị kinh doanh

52 DH52400727 Phan Hoàng Phúc D24_TH05 Công nghệ thông tin

53 DH52400708 Vương Khải Phong D24_TH04 Công nghệ thông tin

54 DH12400943 Nguyễn Hà Triệu Cẩm D24_CDT01 Cơ khí

55 DH12400953 Phạm Trí Hào D24_CDT01 Cơ khí

56 DH52400364 Lê Võ Thanh Bình D24_TH02 Công nghệ thông tin
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57 DH52400607 Nguyễn Bảo Lam D24_TH06 Công nghệ thông tin

58 DH52400335 Phan Thanh An D24_TH01 Công nghệ thông tin

59 DH52400869 Cao Trần Hải Triều D24_TH02 Công nghệ thông tin

60 DH52400389 Trần Lâm Hải Đăng D24_TH01 Công nghệ thông tin

61 DH52111570 Trần Hữu Phước D21_TH10 Công nghệ thông tin

62 DH52400676 Nguyễn Cao Nguyên D24_TH05 Công nghệ thông tin

63 DH72400231 Ngô Mẫn Nhi D24_QT01 Quản trị kinh doanh

64 DH52400626 Lê Khánh Long D24_TH03 Công nghệ thông tin

65 DH52101717 Lê Minh Hiếu D21_TH02 Công nghệ thông tin

66 DH52106128 Đỗ Trung Hiếu D21_TH02 Công nghệ thông tin

67 DH72302379 Nguyễn Hoàng Yến D23_QT01 Quản trị kinh doanh

68 DH72201964 Đỗ Tiến Đạt D22_TC02 Quản trị kinh doanh

69 DH52300298 Trần Đức Duy D23_TH02 Công nghệ thông tin

70 DH52113292 Lê Minh Kiệt D21_TH08 Công nghệ thông tin

71 DH52110671 Võ Thành Danh D21_TH08 Công nghệ thông tin

72 DH72202149 Nguyễn Thị Mỹ Linh D22_MAR04 Quản trị kinh doanh

73 DH72202075 Dương Thị Quỳnh Hương D22_MAR04 Quản trị kinh doanh

74 DH72202380 Lê Anh Thư D22_MAR04 Quản trị kinh doanh

75 DH72202915 Triệu Nam Quốc D22_TC02 Quản trị kinh doanh

76 DH72400253 Nguyễn Xuân Quỳnh D24_QT02 Quản trị kinh doanh

77 DH42401088 Trần Ngọc Lâm D24_VT01 Điện - Điện tử

78 DH52303018 Nguyễn Quang Trung D23_TH14 Công nghệ thông tin

79 DH32401057 Hồ Ngọc Thắng D24_DDT01 Điện - Điện tử

80 DH32401014 Nguyễn Tiến Dũng D24_DDT01 Điện - Điện tử

81 DH72202274 Nguyễn Thị Kim Ni D22_MAR03 Quản trị kinh doanh

82 DH72202002 Nguyễn Thị Kim Duyên D22_MAR02 Quản trị kinh doanh

83 DH52005690 Trần Nguyễn Gia Bảo D20_TH09 Công nghệ thông tin

84 DH52301086 Nguyễn Võ Hoàng Long D23_TH08 Công nghệ thông tin

85 DH52302104 Tống Phước Trí D23_TH08 Công nghệ thông tin
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86 DH52301692 Lê Quang Sang D23_TH01 Công nghệ thông tin

87 DH32401040 Huỳnh Tấn Lộc D24_DDT01 Điện - Điện tử

88 DH52300694 Nguyễn Ngọc Huy D23_TH13 Công nghệ thông tin

89 DH52301200 Nguyễn Hoàng Nam D23_TH04 Công nghệ thông tin

90 DH32401072 Quảng Bách Tùng D24_DDT01 Điện - Điện tử

91 DH72202519 Nguyễn Nhã Vy D22_TC02 Quản trị kinh doanh

92 DH62300953 Lê Kiệt D23_TP01 Công nghệ thực phẩm

93 DH72106061 Huỳnh Cao Phương Vy D21_TC03 Quản trị kinh doanh

94 DH72105151 Trần Phạm Huyền Nhi D21_TC03 Quản trị kinh doanh

95 DH52201543 Nguyễn Phi Thưởng D22_TH12 Công nghệ thông tin

96 DH72109811 Huỳnh Huy Hoàng D21_KD02 Quản trị kinh doanh

97 DH72203721 Dương Huỳnh Mỹ Phương D22_TC02 Quản trị kinh doanh

98 DH52201031 Triệu Kim Long D22_TH02 Công nghệ thông tin

99 DH52201181 Huỳnh Nguyễn Tấn Phát D22_TH02 Công nghệ thông tin

100 DH52200423 Lâm Dũ Cường D22_TH02 Công nghệ thông tin

101 DH52200948 Ngô Anh Kiệt D22_TH02 Công nghệ thông tin

102 DH52200627 Nguyễn Thúy Hằng D22_TH02 Công nghệ thông tin

103 DH52200329 Nguyễn Hoàng Mai Anh D22_TH02 Công nghệ thông tin

104 DH52200975 Hoàng Đặng Diệp Lân D22_TH02 Công nghệ thông tin

105 DH52301830 Hàng Minh Thức D23_TH04 Công nghệ thông tin

106 DH92107244 Cao Hoàng Minh D21_TK3DH1 Design

107 DH62301130 Diệp Ngọc Gia Minh D23_TP01 Công nghệ thực phẩm

108 DH62301616 Huỳnh Minh Quân D23_TP01 Công nghệ thực phẩm

109 DH72100660 Lê Hoàng Thông D21_KD02 Quản trị kinh doanh

110 DH72300732 Trần Thu Huyền D23_QT02 Quản trị kinh doanh

111 DH72202065 Lê Thanh Hoài D22_TC01 Quản trị kinh doanh

112 DH42401096 Võ Hữu Tài D24_VT01 Điện - Điện tử

113 DH42401081 Nguyễn Thành Đạt D24_VT01 Điện - Điện tử

114 DH52106669 Nguyễn Phan Thành Đồng D21_TH06 Công nghệ thông tin
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115 DH72302105 Tô Minh Trí D23_QT01 Quản trị kinh doanh

116 DH72300015 Nguyễn Phạm Thúy An D23_QT02 Quản trị kinh doanh

117 DH52111531 Lưu Hoàng Phúc D21_TH13 Công nghệ thông tin

118 DH52111518 Hồ Nguyễn Hoàng Phúc D21_TH13 Công nghệ thông tin

119 DH72114210 Võ Khánh Sinh D21_MAR01 Quản trị kinh doanh

120 DH72114616 Võ Thị Hồng Nhung D21_MAR01 Quản trị kinh doanh

121 DH52301699 Nguyễn Trọng Sáng D23_TH02 Công nghệ thông tin

122 DH52301613 Đặng Minh Quân D23_TH13 Công nghệ thông tin

123 DH72300727 Đào Thị Thanh Huyền D23_QT02 Quản trị kinh doanh

124 DH72300496 Nguyễn Lê Kim Hân D23_QT02 Quản trị kinh doanh

125 DH72202070 Nguyễn Kim Hồng D22_KD01 Quản trị kinh doanh

126 DH72202407 Nguyễn Anh Tiến D22_KD01 Quản trị kinh doanh

127 DH72202007 Trần Thị Mỹ Duyên D22_KD01 Quản trị kinh doanh

128 DH72201921 Phí Thị Ngọc Anh D22_KD01 Quản trị kinh doanh

129 DH52200700 Nguyễn Thanh Hoài D22_TH04 Công nghệ thông tin

130 DH72202005 Nguyễn Thị Thu Duyên D22_KD01 Quản trị kinh doanh

131 DH72202148 Nguyễn Thị Khánh Linh D22_KD01 Quản trị kinh doanh

132 DH72202187 Nguyễn Thảo My D22_KD01 Quản trị kinh doanh

133 DH72400146 Nguyễn Thị Hồng Diễm D24_QT03 Quản trị kinh doanh

134 DH62112552 Tiêu Quang Nghĩa D21_CNTP01 Công nghệ thực phẩm

135 DH72202360 Phạm Thị Thanh Thảo D22_KD01 Quản trị kinh doanh

136 DH52111471 Mai Xuân Phát D21_TH09 Công nghệ thông tin

137 DH92202796 Ngô Ngọc Quyên D22_TK3DH1 Design

138 DH92202897 Nguyễn Trần Ngọc Xuân D22_TK3DH2 Design

139 DH92202783 Lê Hoàng Phúc D22_TK3DH1 Design

140 DH92202744 Nguyễn Hồng Ngọc D22_TK2TT Design

141 DH92202896 Trương Thảo Vy D22_TK3DH2 Design

142 DH92202712 Nhan Phương Linh D22_TK3DH2 Design

143 DH92202765 Lê Thị Quỳnh Như D22_TK3DH2 Design
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144 DH92202678 Đặng Huy Hoàng D22_TK3DH1 Design

145 DH92202755 Bùi Trọng Nhẫn D22_TK4NT Design

146 DH92202699 Trần Vĩnh Khang D22_TK3DH4 Design

147 DH92202790 Lê Kim Phụng D22_TK3DH1 Design

148 DH92202623 Võ Phước An D22_TK3DH3 Design

149 DH92202663 Nguyễn Trần Gia Hân D22_TK3DH2 Design

150 DH92202735 Trương Nguyễn Hồng Ngân D22_TK3DH2 Design

151 DH92202748 Vương Mỹ Ngọc D22_TK3DH2 Design

152 DH92202740 Võ Thị ánh Ngoan D22_TK3DH2 Design

153 DH92202638 Nguyễn Thành Chung D22_TK3DH2 Design

154 DH92202898 Thạch Ngọc Yên D22_TK3DH2 Design

155 DH92202634 Phạm Tuấn Bảo D22_TK3DH2 Design


